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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 

PHIẾU SỐ 03 - ĐÁP ÁN 

 
I. Odd one out (Chọn từ không cùng nhóm) 

1B 2A 3A 4D 5D 6B 

 

II. Fill in the blanks (Điền từ vào chỗ trống) 

1. color 

2. they are 

3. wearing 

4. gloves 

5. Whose 

6. matter 

 

III. Choose the best option (Chọn câu trả lời đúng) 

1B 2D 3B 4C 5B 6A 

 

IV. Rearrange the words to make sentences (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh) 

1. He’s wearing a T-shirt and jeans. 

2. Would you like some apple juice? 

3. When did you come back from Ho Chi Minh city? 

4. I often play football with my friends on Sunday. 

5. Last weekend my uncle stayed at my house. 

6. I don’t like elephants because they are bulky. 

 

V. Read the text and choose the best answer (Đọc và chọn câu trả lời đúng) 

1B 2C 3B 4A 5C 6A 

 


